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	Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
Lồng ghép GDĐP: CĐ 6: Nếp sống văn minh ở quê hương em (Bảo vệ cảnh quan môi trường)

	
	
	2
	5C
	HĐTN 2
	
	

	


Năm
	

Sáng
	1
	
1B
	TNXH 2
	Bài 14: Cơ thể em (T1)
	Từ đầu đến hđ2

	
	
	3
	
	Tiếng Việt 8
	Bài 121. uân, uât (Tiết 1)
	GD QPAN: GT các chú bộ đội tuần tra biên giới, hải đảo.

	
	
	4
	
	Tiếng Việt 9
	
	

	
	

Chiều
	1
	
1A
	Toán 3
	Luyện tập
	

	
	
	2
	
	TNXH 1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và động vật
(T2)
	

	
	
	3
	
	Toán * 2
	Các số đến 100. Chục và đơn vị
	

	



Sáu
	

Sáng
	1
	
1C
	Tiếng Việt 11
	Bài 122. Kể chuyện Hoa tặng bà
	

	
	
	2
	
	Tiếng Việt 12
	Bài 123: Ôn tập
	

	
	
	4
	
	TNXH 2
	Bài 14: Cơ thể em (T1)
	Từ đầu đến hđ2

	
	

Chiều
	1
	
1A
	TNXH 2
	Bài 14: Cơ thể em (T1)
	Từ đầu đến hđ2

	
	
	2
	
	Toán *3
	Các số đến 100. Chục và đơn vị
	

	
	
	3
	1B
	Toán *3
	Các số đến 100. Chục và đơn vị
	



Duyệt bài, ngày  .....  tháng 02  năm 2025
                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG



                                                          Nguyễn Thị Hằng


























TUẦN 23:
Chiều (5A):
Thứ Hai ngày 24 tháng 02 năm 2025
Tiết 1: KHOA HỌC
Ôn tập chủ đề Vi khuẩn
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS hệ thống được những kiến thức đã học về vi khuẩn.
- HS trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí được tình huống.
- HS giải thích được về sự cần thiết phải rửa tay trước khi ăn và lợi ích của việc ăn sữa chua.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống; giải thích và chứng minh được về sự cần thiết phải rửa tay trước khi ăn và lợi ích của việc ăn sữa chua.
- Năng lực tự học: HS biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, biết chia sẻ lòng biết ơn khi được hướng dẫn về nội dung bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ tìm hiểu, làm tốt các nhiệm vụ  và trả lời vấn đề cô giao về thu thập thông tin về nấm.
- Phẩm chất trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, giữ trật tự, biết lắng nghe khi bạn trình bày nhóm và biết đưa ra nhận xét nhóm bạn và xác định được một số thực phẩm an toàn và cách bảo quản thực phẩm.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê tìm tòi khoa học.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
*Quyền được sống, được chăm sóc sức khỏe
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: 
- TV, máy tính, bảng phụ, bài giảng PPT, phấn màu, tranh ảnh SGK,...
2. HS: 
- Vở bài tập, giấy khổ to, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động 
a) Mục tiêu: 
- Tạo cảm xúc vui tươi, hứng thú của HS trước giờ học.
- Nhắc lại kiến thức cũ, giới thiệu bài mới.
b) Cách thực hiện:

	- GV cho HS vận động theo nhạc bài hát Rửa tay
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra với con người khi không thường xuyên rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện?” 
- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	- HS vận động theo nhạc.

- HS chia sẻ trước lớp: sẽ nhiễm rất nhiều bệnh nhiễm giun sán, ...


- HS lắng nghe. 

	B. Hoạt động hệ thống kiến thức:  

	Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức đã học về chủ đề Vi khuẩn
a) Mục tiêu: 
- HS hệ thống được những kiến thức đã học về vi khuẩn.
- Củng cố kĩ năng trình bày của HS.
b) Cách tiến hành:
Cách 1: Xây dựng bảng tổng kết về chủ đề Vi khuẩn
- GV yêu cầu HS mở sách giáo khoa trang 64 đọc yêu cầu bài tập 1








- GV giao nhiệm vụ
Bước 1: Làm việc cá nhân hoàn thành bài 1 vở bài tập Khoa học trang 51
Bước 2: Làm việc cả lớp, báo cáo kết quả bài làm của em, cả lớp nhận xét.
Cách 2: Vẽ sơ đồ tư duy về chủ đề Vi khuẩn
- GV giao nhiệm vụ
Bước 1: Làm việc nhóm 4 hoặc 6
- GV yêu cầu HS dựa vào sơ đồ tư duy gợi ý về chủ đề Vi khuẩn, trang 64 SGK, nhóm trưởng phân công mỗi bạn nhận một nội dung để vẽ sơ đồ tư duy, sau đó tập hợp lại thành một sơ đồ tư duy chung về chủ đề Vi khuẩn của cả nhóm.
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV yêu cầu các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình trước lớp, GV tổ chức các nhóm đi tham quan sản phẩm của nhóm bạn, sau đó đưa ra nhận xét và đánh giá lẫn nhau. 
- GV yêu cầu HS nêu tiêu chí đánh giá
· 
· 
· 
*Quyền được sống, được chăm sóc sức khỏe
· - GV hoàn thiện phần trình bày của các nhóm. Tuyên dương, khen ngợi nhóm nhiều thông tin, tranh ảnh và có cách trình bày đẹp sáng tạo.
	






- HS lắng nghe, theo dõi

- HS mở SGK/ trang 64 đọc yêu cầu nội dung bài tập 1. Trình bày về chủ đề vi khuẩn dựa vào gợi ý dưới đây:
[image: Khoa học lớp 5 Cánh diều Ôn tập chủ đề Vi khuẩn]
- Cả lớp lắng nghe
Bước 1: HS làm việc cá nhân vào vở bài tập Khoa học trang 51
Bước 2: HS báo cáo kết quả bài làm, cả lớp nhận xét, bổ sung


- Cả lớp lắng nghe














- HS nêu tiêu chí đánh giá
- HS tiến hành hoạt động nhóm, tham quan sản phẩm, nhận xét và đánh giá sản phẩm lẫn nhau.
- Cả lớp lắng nghe


	Hoạt động 2: Đóng vai
a) Mục tiêu: Giải thích được về sự cần thiết phải rửa tay trước khi ăn và ích lợi của việc ăn sữa chua.
b) Cách tiến hành:

	· - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 2
Bước 1: Làm việc cá nhân
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại tình huống SGK/64 và nghiên cứu để hoàn thành bài 2 vào vở bài tập. 
Bước 2: Làm việc nhóm 6
- Giáo viên yêu cầu nhóm trưởng phân công việc cho các bạn đưa ra cách xử lí tình huống và giải thích vì sao xử lí như thế.
.





- Giáo viên đến các nhóm hỗ trợ HS (khi cần thiết).










Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV gọi một vài nhóm lên đóng vai xử lí tình huống trước lớp.
- Giáo viên cho các nhóm nhận xét góp ý, GV góp ý cho từng nhóm.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học theo nội dung:
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Đọc và chuẩn bị trước bài 14
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2
- HS làm việc cá nhân hoàn thành bài 2 vào vở bài tập.



HS các nhóm làm việc: Nhóm trưởng phân công 3 bạn nghiên cứu tình huống 1, các bạn còn lại nghiên cứu tình huống 2, trao đổi, giải quyết các vấn đề ở mỗi tình huống đặt ra.
Tiếp theo, lần lượt HS trong nhóm tập đóng vai bạn An giải thích cho em mình vì sao tay em không chạm vào đất nhưng vẫn phải rửa tay trước khi ăn (Tình huống 1) và đóng vai bạn nữ nói với bạn mình về lợi ích của việc ăn sữa chua (Tình huống 2) 
[image: Khoa học lớp 5 Cánh diều Ôn tập chủ đề Vi khuẩn]
- Lần lượt học sinh đưa ra cách xử lí tình huống và giải thích vì sao xử lí như thế. 
- Các thành viên trong nhóm đóng vai để xử lí tình huống. Học sinh lắng nghe nhận xét lẫn nhau.
- Các thành viên các nhóm đóng vai để xử lí tình huống. 
- Cả lớp lắng nghe nhận xét lẫn nhau. HS lắng nghe nhận xét của GV.

- HS lắng nghe



ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------
Tiết 2: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Chung tay bảo vệ môi trường
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Biết và hiểu được những việc cần làm của một Đại sứ môi trường xanh
- Xây dựng được kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết nhận diện được những thực trạng môi trường xung quanh nơi em đang sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm lại những tư liệu, sản phẩm thể hiện được thực trạng môi trường xung quanh.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng bạn.
*Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
*Lồng ghép GDĐP: CĐ 6: Nếp sống văn minh ở quê hương em (Bảo vệ cảnh quan môi trường)
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV chuẩn bị:
+ Một số tư liệu về địa phương bị ô nhiễm
+ Giấy màu hoặc bài, bút màu, kéo
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV tổ chức cho HS xem video về ô nhiễm môi trường
https://youtu.be/5LStLeoiH4s 
- GV mời một số HS trả lời câu hỏi: 
+ Các em quan sát thấy môi trường trong video thế nào?
+ Dấu hiệu nào cho biết môi trường đang bị ô nhiễm?
+ Em đã từng thấy dấu hiệu ô nhiễm môi trường nào ở nơi mình sinh sống?
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi. HS khác lắng  nghe, nhận xét. 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Chúng ta vừa quan sát hiện trạng ô nhiễm môi trường ở các nơi. Chỗ chúng ta sinh sống môi trường cũng đang bị tác động xấu. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem hiện trạng môi trường ở quê mình như thế nào. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 23 – Tiết 2: Chung tay bảo vệ môi trường.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm kiếm Đại sứ môi trường xanh
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Liên hệ bản thân về những việc có thể làm để xây dựng và bảo vệ môi trường sống. 
- Nêu được những việc làm của một Đại sứ môi trường xanh. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS tổ chia sẻ cặp: Những việc em có thể làm để xây dựng vào bảo vệ môi trường nơi mình sống. 
- GV mời một số cặp đôi chia sẻ. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá ghi nhận đáp án hợp lí của HS:
+ Trồng, cắt tỉa, thu lá rụng của cây xanh.
+ Vệ sinh ngõ xóm. 
+ Thu gom, phân loại, tập kết rác đúng nơi quy định...
[image: ]
- GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận về khái niệm Đại sứ môi trường xanh. 
- GV mời một số HS chia sẻ. HS khác lắng nghe, nhận xét, đánh giá, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
Đại sứ môi trường xanh là người có ý thức bảo vệ môi trường, thường xuyên thực hiện những việc làm bảo vệ môi trường trong cuộc sống hằng ngày; đồng thời là một tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, bạn bè, cộng đồng, xã hội chung tay hành động bảo vệ môi trường, vì sự sống của toàn nhân loại. 
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 – 6 HS) thảo luận: Những việc cần làm của một Đại sứ môi trường xanh. 
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày, chia sẻ mong muốn làm một Đại sứ môi trường xanh. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí: 
+ Tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về vấn đề môi trường.
+ Thúc đẩy việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.
+ Tham gia vào các chiến dịch bảo vệ môi trường, như làm sạch môi trường, tái chế, trồng cây.
+ Đề xuất các giải pháp và chính sách bảo vệ môi trường.
+ Hợp tác với các tổ chức môi trường và cộng đồng để thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường...
- GV kết luận: Nhiệm vụ của Đại sứ môi trường xanh là cùng mọi người góp phần cứu lấy màu xanh của Trái Đất thông qua những hành động nhỏ như: tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, tiết kiệm năng lượng, vứt rác đúng nơi quy định...Đồng thời tuyên truyền vận động mọi người xung quanh nâng cao ý thức, chung tay hành động để bảo vệ môi trường. 
Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Lập được kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống. 
- Xây dựng được Phiếu khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống.
- Phát triển kĩ năng hợp tác nhóm. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 – 6 HS): Lập kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống. 
- GV gợi ý cho HS lập theo các ý: 
+ Địa điểm khảo sát. 
+ Nội dung khảo sát.
+ Thời gian thực hiện. 
+ Phương pháp khảo sát. 
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 
[image: ]
- GV khuyến khích HS xây dựng kế hoạch bằng biểu bảng, sơ đồ tư duy và trình bày một cách sáng tạo và sinh động. 
- GV hướng dẫn các nhóm xây dựng Phiếu khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống.
- GV trình chiếu cho HS quan sát mẫu SGK tr.70
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ kế hoạch khảo sát và mẫu phiếu khảo sát trước lớp. HS khác quan sát, lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có). 
- GV nhận xét, góp ý để các nhóm điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch khảo sát, Phiếu khảo sát của nhóm. 
- GV kết luận: Khảo sát thực trạng là việc làm quan trọng và cần thiết để chúng ta nắm rõ thực trạng môi trường nơi mình sống. Kết quả khảo sát thực trạng sẽ là cơ sở để chúng ta xây dựng được kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường nơi sinh sống xanh, sạch, đẹp. 
*Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
*Lồng ghép GDĐP: CĐ 6: Nếp sống văn minh ở quê hương em (Bảo vệ cảnh quan môi trường)
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Bảo vệ môi trường tự nhiên mang lại lợi ích gì cho con người?
A. Tăng phát triển kinh tế.
B. Khó hạn chế các bệnh về hô hấp.
C. Tăng hiệu ứng nhà kính.
D. Giúp chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu.
Câu 2: Loại túi đi chợ nào dưới đây thân thiện với môi trường hơn?
A. Túi nilong.
B. Túi giấy dùng một lần.
C. Túi vải dùng nhiều lần.
D. Không có loại túi nào trong các loại trên.
Câu 3: Đại sứ môi trường xanh là gì? 
A. Tuyên truyền viên về các hoạt động bảo vệ môi trường sống.
B. Người có ý thức và thực hiện việc làm bảo vệ môi trường sống
C. Cầu nối giữa các tổ chức bảo vệ môi trường sống.
D. Nhà nghiên cứu biện pháp bảo vệ môi trường sống. 
Câu 4: Nhiệm vụ của Đại sứ môi trường xanh là gì?
A. Cùng mọi người giữ lấy màu xanh của Trái Đất đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
B. Cùng mọi người tham gia các hoạt trồng cây xanh đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
C. Cùng mọi người giữ lấy màu xanh của Trái Đất đồng thời vận động sự hỗ trợ của các tổ chức. 
D. Cùng mọi người giữ lấy màu xanh của Trái Đất. 
Câu 5: Đâu không phải nội dung có trong kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường sống? 
A. Địa điểm khảo sát. 
B. Nội dung khảo sát.
C. Kết quả khảo sát. 
D. Phương pháp khảo sát. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	C


* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Thực hiện khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống theo kế hoạch. 
	





- HS nghe và vận động. 


- HS lắng nghe.






- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.















- HS làm việc cặp đôi. 


- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 













- HS thảo luận. 

- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 







- HS làm việc nhóm. 


- HS chia sẻ. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 










- HS lắng nghe, tiếp thu.
















- HS làm việc nhóm.

 
- HS lắng nghe. 









- HS lắng nghe, thực hiện. 


- HS làm việc nhóm. 

- HS quan sát. 










- HS trình bày. 



- HS lắng nghe, tiếp thu.


- HS lắng nghe, tiếp thu. 









- HS làm việc cá nhân








































- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu





- HS lắng nghe, ghi chú.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1C):
Thứ Ba ngày 25 tháng 02 năm 2025
Tiết 1,2: TIẾNG VIỆT
Bài 119. oan, oat (T1+T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· [bookmark: bookmark3865]Nhận biết các vần oan, oat; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oan, oat.
· [bookmark: bookmark3866]Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oan, vần oat.
· [bookmark: bookmark3867]Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cá măng lạc mẹ (2).
[bookmark: bookmark3868][bookmark: bookmark3869]-    Viết đúng các vần, tiếng, từ: oan,oat, máy khoan, trốn thoát
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hình ảnh minh họa
[bookmark: bookmark3870]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
*kiểm tra bài cũ: 2 HS tiếp nối nhau đọc bài Mưu chú thỏ
	HS đọc bài

	2.Khám phá:
*Giới thiệu bài: vần oan, vần oăt
3.Hoạt động:
	-HS lắng nghe

	3.1.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
	

	*Dạy vần oan:
· [bookmark: bookmark3876]HS đọc: o-a-n-oan / Phân tích vần oan. / Đánh vần và đọc: o-a-n / oan.
· [bookmark: bookmark3877]HS nói: máy khoan / khoan. / Phân tích tiếng khoan. / Đánh vần và đọc: khờ-oan/ khoan.
· [bookmark: bookmark3878]Đánh vần, đọc trơn từ máy khoan.
[bookmark: bookmark3879]*Dạy vần oat (như vần oan)
Đánh vần, đọc trơn từ: trốn thoát
* Củng cố: HS nói lại 2 vần mới học: oan, oat 2 tiếng mới học: khoan, thoát

	
-HS đọc, phấn tích, đánh vần
-HS nói, phân tích, đánh vần


-HS đánh vần, đọc trơn
-HS đánh vần

	3.2.Luyện tập:
	

	[bookmark: bookmark3872][bookmark: bookmark3875][bookmark: bookmark3880][bookmark: bookmark3874][bookmark: bookmark3873][bookmark: bookmark3871] *Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có vần oan? Tiếng nào có vần oat?)
· [bookmark: bookmark3881]HS (cá nhân, cả lớp) đọc từng từ ngữ.
[bookmark: bookmark3882]Từng cặp HS tìm tiếng có vần oan, oat nói kết quả.
- HS đọc lại các tiếng, từ chưa vần:oan, oat
[bookmark: bookmark3884]3.3.Tập viết (bảng con - BT 4)
1. [bookmark: bookmark3885]GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu
· [bookmark: bookmark3886]Vần oan: viết o trước viết một nét thắt nối o và a tiếp tục viết n. Làm tương tự với vần oat.
· [bookmark: bookmark3887]Từ máy khoan: viết tiếng máy trước, tiếng khoan sau/ Làm tương tự với từ trốn thoát. 
1. [bookmark: bookmark3888]HS viết vào bảng con
	



-HS đọc




-HS lắng nghe

-HS viết ở bảng con

	Tiết 2

	3.4.Tập đọc (BT 3)
[bookmark: bookmark3890]- GV chỉ hình minh hoạ bài Đeo chuông cổ mèo. 
[bookmark: bookmark3891]- GV đọc mẫu. 
[bookmark: bookmark3892]- Luyện đọc từ ngữ: vuốt, thoát, khôn ngoan. 
[bookmark: bookmark3893]- Luyện đọc câu
[bookmark: bookmark3894]+ Xác câu trong bài / GV chỉ từng câu cho HS đọc.
[bookmark: bookmark3895]+ Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).
[bookmark: bookmark3896]+ Thi đọc đoạn, bài. 
+ Tìm hiểu bài đọc
· [bookmark: bookmark3897]GV đưa lên bảng sơ đồ tóm tắt truyện, nêu YC: Điền từ còn thiếu vào ý 2 và ý 3 để hoàn thành sơ đồ.
· [bookmark: bookmark3898]1 HS đọc trước lớp từng ý của sơ đồ chưa hoàn chỉnh.
· [bookmark: bookmark3899]HS làm bài (miệng), điền từ vào chỗ trống.
· [bookmark: bookmark3900][bookmark: bookmark3901]GV chỉ từng ý, 1 HS đọc kết quả. / Cả lớp đọc lại sơ đồ đã hoàn chỉnh.
· GV: Qua câu chuyện, em thây chuột nhắt như thế nào? 
	
-HS lắng nghe

-HS luyện đọc từ ngữ


-HS luyện đọc câu

-HS thi đọc bài


-HS theo dõi

-HS trình bày

-HS thực hiện
-


	4.Củng cố, dặn dò: GV nhắc HS về nhà kể cho người thân nghe câu chuyện Đeo chuông cổ mèo.


[bookmark: bookmark4272]ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------
Tiết 4:TIẾNG VIỆT *
Luyện viết bài oan, oat
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS đọc trôi chảy bài 119 và đọc, viết được một số tiếng và từ có chứa vần oan, oat.
- Rèn kỹ năng đọc trơn, viết chữ đúng mẫu đều, đẹp, đảm bảo tốc độ.
- HS có ý thức tự giác học tập tốt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
A. Kiểm tra bài cũ
- HS đọc trên bảng: hoa xoan, đoạt giải, soát vé, trốn thoát, hoạt hình,… 
- Nhận xét; đánh giá
B. Bài mới
	1. Giới thiệu bài : GV giới thiệu nội dung bài học
 2. Luyện đọc SGK
- Đọc SGK bài 119.

- HS nghe để nhận xét.
3.Luyện đọc từ ngoài bài 
- GV đưa: đoàn tàu, lưu loát, hoạt bát, soạn bài, ngoan ngoãn, bài toán,…
- Bạn Hà ăn nói rất lưu loát.
-GV cho HS luyện đọc thầm trong 5 phút bài trên bảng
-YC HS gạch chân các tiếng có vần oan, oat.
- Cho HS luyện đọc các tiếng có vần oan, oat.
- Tìm tiếng có chứa vần oan, oat.
- Yêu cầu HS luyện đọc.
4. Luyện viết
- GV đọc cho HS viết từ : đoàn tàu, lưu loát, hoạt bát, soạn bài, ngoan ngoãn, bài toán,…
- Bạn Hà ăn nói rất lưu loát.
- Nhận xét.
	


- HS đọc cá nhân, đồng thanh kết hợp đánh vần, phân tích.



- HS đọc thầm.

-HS luyện đọc thầm

- HS lên bảng gạch chân  các tiếng
- HS đọc cá nhân; đồng thanh kết hợp đánh vần; phân tích.

- HS tìm và đọc đồng thanh.

- HS nghe viết bài vào vở.

- HS nghe để rút kinh nghiệm.


C.Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét chung giờ học.
                                    - Chuẩn bị bài sau.
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1B, 1A)
Thứ Tư ngày 26 tháng 02 năm 2025
Tiết 1,2: TIẾNG VIỆT
Bài 120. oăn, oăt (T1+T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· [bookmark: bookmark3985]Nhận biết các vần oăn, oăt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oăn, oăt.
· [bookmark: bookmark3986]Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oăn, vần oăt.
· [bookmark: bookmark3987]Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cải xanh và chim sâu.
[bookmark: bookmark3988][bookmark: bookmark3989]- Viết đúng các vần, tiếng, từ: oăn, oăt, tóc xoăn, chỗ ngoặt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình ảnh minh họa
[bookmark: bookmark3990]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
*KIỂM TRA BÀI CŨ
· [bookmark: bookmark3992] HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài Đeo chuông cổ mèo.
· [bookmark: bookmark3993]1 HS trả lời câu hỏi: Vì sao kế của Chuột nhắt không thực hiện được?
	

-HS đọc và trả lơi câu hỏi

	2.Khám phá:
	

	-Giới thiệu bài: vần oăn, vần oăt.
	-HS lắng nghe

	3.Hoạt đông:
3.1.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
[bookmark: bookmark3997]*Dạy vần oăn
· [bookmark: bookmark3991][bookmark: bookmark3995][bookmark: bookmark3998][bookmark: bookmark3996][bookmark: bookmark3994]HS đọc: o-ă-n. / Phân tích vần oăn / Đánh vần, đọc: o-ă-n / oăn.
· [bookmark: bookmark3999]HS nói: tóc xoăn / xoăn. / Phân tích tiếng xoăn. / Đánh vần, đọc trơn: xờ-oăn / xoăn.
[bookmark: bookmark4000][bookmark: bookmark4001]- Đánh vần, đọc trơn từ: xà beng
*Dạy vần oăt (như vần oăn)
Đánh vần, đọc trơn từ: chỗ ngoặt
* Củng cố: HS nói lại 2 vần mới học: oăt, oăn, 2 tiếng mới học: tóc xoăn, chỗ ngoặt
	

-HS đọc, phân tích

-HS nói, phân tích, đánh vần

-HS đánh vần, đọc trơn

	3.2.Luyện tập:
	

	*Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có vần oăn? Tiếng nào có vần oăt?)
[bookmark: bookmark4004][bookmark: bookmark4005]- HS đọc từng từ ngữ. / Tìm tiếng có vần oăn, vần oăt, nói kết quả. 
3.3.Tập viết (bảng con - BT 4)
1. [bookmark: bookmark4006]GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu
· [bookmark: bookmark4007]Vần oăn: Viết oă rồi viết n sau;chú ý nối nét giữa o và ă. / Thực hiện tương tự với vần oăt 
· [bookmark: bookmark4008]Từ tóc xoăn: viết tóc trước, tiếng xoăn sau.
· Từ chỗ ngoặt: viết tiếng chỗ trước, tiếng ngoặt sau.
1. [bookmark: bookmark4009]HS viết trên bảng con
	

-HS tìm từ ngữ




-HS lăng nghe




-HS viết vào bảng con

	Tiết 2

	3.4.Tập đọc (BT 3)
a) GV giới thiệu bài tập đọc: Cải xanh và chim sâu
1. [bookmark: bookmark4011]GV đọc mẫu.
1. [bookmark: bookmark4012]Luyện đọc từ ngữ: làu bàu, oằn mình, ngoặt, mềm oặt, thoăn thoắt. GV giải nghĩa: ngoặt trái, ngoặt phải, thoăn thoắt
1. [bookmark: bookmark4013]Luyện đọc câu
· [bookmark: bookmark4014]Xác định các câu trong bài
· [bookmark: bookmark4015]GV chỉ từng câu – HS đọc
· [bookmark: bookmark4016]Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu ngắn).
1. [bookmark: bookmark4017]Thi đọc đoạn, bài (chia bài làm 3 đoạn - mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn).
g) Tìm hiểu bài đọc
· [bookmark: bookmark4018][bookmark: bookmark4020]HS làm bài trên VBT. /1 HS báo cáo kết quả. GV chốt lại đáp án.
· [bookmark: bookmark4021]Cả lớp đọc kết quả 
	
-HS lắng nghe


-HS luyện đọc Từ ngữ



-HS luyện đọc câu

-HS thi đọc

-HS lắng nghe
-HS làm vào vở Bài tập

	4.Củng cố, dặn dò:
-Gv nhận xét tiết học
-Hs về nhà tìm thêm nhiều tiếng có chứa vần oăn, oăt.
-Nhắc hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	
-Hs lắng nghe
-Hs tiếp thu, thực hiện.
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Chiều (5B, 5C):
Tiết 1, 3: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Chung tay bảo vệ môi trường
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Biết và hiểu được những việc cần làm của một Đại sứ môi trường xanh
- Xây dựng được kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết nhận diện được những thực trạng môi trường xung quanh nơi em đang sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm lại những tư liệu, sản phẩm thể hiện được thực trạng môi trường xung quanh.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng bạn.
*Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
*Lồng ghép GDĐP: CĐ 6: Nếp sống văn minh ở quê hương em (Bảo vệ cảnh quan môi trường)
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV chuẩn bị:
+ Một số tư liệu về địa phương bị ô nhiễm
+ Giấy màu hoặc bài, bút màu, kéo
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV tổ chức cho HS xem video về ô nhiễm môi trường
https://youtu.be/5LStLeoiH4s 
- GV mời một số HS trả lời câu hỏi: 
+ Các em quan sát thấy môi trường trong video thế nào?
+ Dấu hiệu nào cho biết môi trường đang bị ô nhiễm?
+ Em đã từng thấy dấu hiệu ô nhiễm môi trường nào ở nơi mình sinh sống?
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi. HS khác lắng  nghe, nhận xét. 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Chúng ta vừa quan sát hiện trạng ô nhiễm môi trường ở các nơi. Chỗ chúng ta sinh sống môi trường cũng đang bị tác động xấu. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem hiện trạng môi trường ở quê mình như thế nào. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 23 – Tiết 2: Chung tay bảo vệ môi trường.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm kiếm Đại sứ môi trường xanh
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Liên hệ bản thân về những việc có thể làm để xây dựng và bảo vệ môi trường sống. 
- Nêu được những việc làm của một Đại sứ môi trường xanh. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS tổ chia sẻ cặp: Những việc em có thể làm để xây dựng vào bảo vệ môi trường nơi mình sống. 
- GV mời một số cặp đôi chia sẻ. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá ghi nhận đáp án hợp lí của HS:
+ Trồng, cắt tỉa, thu lá rụng của cây xanh.
+ Vệ sinh ngõ xóm. 
+ Thu gom, phân loại, tập kết rác đúng nơi quy định...
[image: ]
- GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận về khái niệm Đại sứ môi trường xanh. 
- GV mời một số HS chia sẻ. HS khác lắng nghe, nhận xét, đánh giá, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
Đại sứ môi trường xanh là người có ý thức bảo vệ môi trường, thường xuyên thực hiện những việc làm bảo vệ môi trường trong cuộc sống hằng ngày; đồng thời là một tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, bạn bè, cộng đồng, xã hội chung tay hành động bảo vệ môi trường, vì sự sống của toàn nhân loại. 
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 – 6 HS) thảo luận: Những việc cần làm của một Đại sứ môi trường xanh. 
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày, chia sẻ mong muốn làm một Đại sứ môi trường xanh. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí: 
+ Tuyên truyền và giáo dục cộng đồng về vấn đề môi trường.
+ Thúc đẩy việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.
+ Tham gia vào các chiến dịch bảo vệ môi trường, như làm sạch môi trường, tái chế, trồng cây.
+ Đề xuất các giải pháp và chính sách bảo vệ môi trường.
+ Hợp tác với các tổ chức môi trường và cộng đồng để thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường...
- GV kết luận: Nhiệm vụ của Đại sứ môi trường xanh là cùng mọi người góp phần cứu lấy màu xanh của Trái Đất thông qua những hành động nhỏ như: tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, tiết kiệm năng lượng, vứt rác đúng nơi quy định...Đồng thời tuyên truyền vận động mọi người xung quanh nâng cao ý thức, chung tay hành động để bảo vệ môi trường. 
Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Lập được kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống. 
- Xây dựng được Phiếu khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống.
- Phát triển kĩ năng hợp tác nhóm. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 – 6 HS): Lập kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống. 
- GV gợi ý cho HS lập theo các ý: 
+ Địa điểm khảo sát. 
+ Nội dung khảo sát.
+ Thời gian thực hiện. 
+ Phương pháp khảo sát. 
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 
[image: ]
- GV khuyến khích HS xây dựng kế hoạch bằng biểu bảng, sơ đồ tư duy và trình bày một cách sáng tạo và sinh động. 
- GV hướng dẫn các nhóm xây dựng Phiếu khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống.
- GV trình chiếu cho HS quan sát mẫu SGK tr.70
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ kế hoạch khảo sát và mẫu phiếu khảo sát trước lớp. HS khác quan sát, lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có). 
- GV nhận xét, góp ý để các nhóm điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch khảo sát, Phiếu khảo sát của nhóm. 
- GV kết luận: Khảo sát thực trạng là việc làm quan trọng và cần thiết để chúng ta nắm rõ thực trạng môi trường nơi mình sống. Kết quả khảo sát thực trạng sẽ là cơ sở để chúng ta xây dựng được kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường nơi sinh sống xanh, sạch, đẹp. 
*Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
*Lồng ghép GDĐP: CĐ 6: Nếp sống văn minh ở quê hương em (Bảo vệ cảnh quan môi trường)
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Bảo vệ môi trường tự nhiên mang lại lợi ích gì cho con người?
A. Tăng phát triển kinh tế.
B. Khó hạn chế các bệnh về hô hấp.
C. Tăng hiệu ứng nhà kính.
D. Giúp chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu.
Câu 2: Loại túi đi chợ nào dưới đây thân thiện với môi trường hơn?
A. Túi nilong.
B. Túi giấy dùng một lần.
C. Túi vải dùng nhiều lần.
D. Không có loại túi nào trong các loại trên.
Câu 3: Đại sứ môi trường xanh là gì? 
A. Tuyên truyền viên về các hoạt động bảo vệ môi trường sống.
B. Người có ý thức và thực hiện việc làm bảo vệ môi trường sống
C. Cầu nối giữa các tổ chức bảo vệ môi trường sống.
D. Nhà nghiên cứu biện pháp bảo vệ môi trường sống. 
Câu 4: Nhiệm vụ của Đại sứ môi trường xanh là gì?
A. Cùng mọi người giữ lấy màu xanh của Trái Đất đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
B. Cùng mọi người tham gia các hoạt trồng cây xanh đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
C. Cùng mọi người giữ lấy màu xanh của Trái Đất đồng thời vận động sự hỗ trợ của các tổ chức. 
D. Cùng mọi người giữ lấy màu xanh của Trái Đất. 
Câu 5: Đâu không phải nội dung có trong kế hoạch khảo sát thực trạng môi trường sống? 
A. Địa điểm khảo sát. 
B. Nội dung khảo sát.
C. Kết quả khảo sát. 
D. Phương pháp khảo sát. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	C


* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Thực hiện khảo sát thực trạng môi trường nơi sinh sống theo kế hoạch. 
	





- HS nghe và vận động. 


- HS lắng nghe.






- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.















- HS làm việc cặp đôi. 


- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 













- HS thảo luận. 

- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 







- HS làm việc nhóm. 


- HS chia sẻ. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 










- HS lắng nghe, tiếp thu.
















- HS làm việc nhóm.

 
- HS lắng nghe. 









- HS lắng nghe, thực hiện. 


- HS làm việc nhóm. 

- HS quan sát. 










- HS trình bày. 



- HS lắng nghe, tiếp thu.


- HS lắng nghe, tiếp thu. 









- HS làm việc cá nhân








































- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu





- HS lắng nghe, ghi chú.
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Sáng (1B):
Thứ Năm ngày 27 tháng 02 năm 2025
Tiết 1:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (1)
Bài 14: Cơ thể em (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
Sau bài học, HS:
· Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài cơ thể.
· Phân biệt được con trai và con gái.
· Biết các bộ phận trên cơ thế giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.2. Phẩm chất:
1. Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học
1. Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực
1. Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm bảo vệ bản thân mình.
3. Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động
· Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề
4. Năng lực đặc thù:
· Nhận thức khoa học: Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài cơ thể. Phân biệt được con trai và con gái.
· Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết các bộ phận trên cơ thế giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trong cuộc sống hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên:
· Bài giảng điện tử, bảng nhóm.
· Tranh ảnh minh hoạ trong SGK.
- Học sinh:
· Sách TNXH
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về các bộ phận bên ngoài của cơ thể.
- Tạo tình huống dẫn vào bài.
b. Cách tiến hành:
· GV tổ chức trò chơi “Bóng lăn”.
· [bookmark: bookmark1079]GV phổ biến luật chơi: GV hô “Bóng lăn! Bóng lăn!”, HS nhảy động tác bóng lăn. GV hô “Bóng lăn bên trái!” (hoặc bên phải)..., HS nhảy động tác bóng lăn trái/phải. GV hô “Sút!”, HS dùng chân đá và hô “Vào!”.
· [bookmark: bookmark1080]GV đặt câu hỏi: “Khi sút bóng, em dùng bộ phận nào của cơ thể để thực hiện?” (Dùng chân). Vậy ngoài chân ra thì cơ thể chúng ta còn có những bộ phận bên ngoài nào nữa? (HS kể tự do).
2.Khám phá:
· [bookmark: bookmark1081]GV dẫn dắt: Hôm nay cô và các bạn sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các bộ phận bên ngoài đó qua bài học: “Cơ thế của em”.
- GV nói tên bài và viết lên bảng: Bài 22: Cơ thể của em.
3.Hoạt động:
3.1. Hoạt động 1: Quan sát hình vẽ, HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.
a. Mục tiêu:
- HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.
b. Cách tiến hành
· GV chia lớp thành các nhóm có 4 HS.
· [bookmark: bookmark1085]HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong tranh đang cử động những bộ phận nào của cơ thể?
· [bookmark: bookmark1086]GV tố chức cho HS chia sẻ câu trả lời trước lớp (với thời gian trình bày 1 phút cho một HS).
· [bookmark: bookmark1087]GV nêu câu hỏi mở rộng thêm: Em nhìn thấy bạn có mấy tay/chân? (có 2 tay, 2 chân).
· [bookmark: bookmark1088]GV giáo dục các em biết trân trọng cơ thể đầy đủ, lành lặn của mình, không chọc ghẹo những bạn bị khiếm khuyết về cơ thể.
· [bookmark: bookmark1089]Kết luận: Các phần bên ngoài của cơ thể gồm: đầu, mình, tay và chân.”
3.2. Hoạt động 2: Trò chơi: Thi nói được tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của bạn trai và bạn gái trong tranh. Phân biệt những điểm khác nhau giữa con trai và con gái.
a. Mục tiêu: HS chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của bạn trai và bạn gái trong tranh. Phân biệt những điểm khác nhau giữa con trai và con gái.
b. Cách tiến hành:
· GV cho HS thảo luận nhóm đôi: HS chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của mình và bạn trong nhóm.
· [bookmark: bookmark1093]GV cho 3-4 nhóm trình bày. Các HS còn lại nêu nhận xét.
· [bookmark: bookmark1094]GV đính tranh vẽ bé trai, bé gái (trang 93 SGK) lên bảng, tổ chức cho HS lên chỉ vào hình và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của hai bạn trong tranh.
· [bookmark: bookmark1095]GV nêu câu hỏi mở rộng: “Theo em, con trai và con gái khác nhau như thế nào?”.
· [bookmark: bookmark1096]GV nhận xét và nêu điểm khác nhau (con trai khác con gái về đặc điểm bên ngoài như tóc, trang phục, bộ phận sinh dục - vùng mặc đồ lót,...) và giáo dục HS kĩ năng phòng chống xâm hại (không cho người khác đụng chạm vào những vùng nhạy cảm của cơ thể mình).
· [bookmark: bookmark1097]BÀI HỌC: Cơ thể chúng ta gồm nhiều bộ phận và mỗi người đều có những đặc điểm riêng về màu da, mái tóc,...
* Hoạt động: Trò chơi: “Ai nhanh ai thắng”.
a. Mục tiêu: HS thi kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể
b. Cách thực hiện:
- GV tổ chức cho HS thực hiện trò chơi theo yêu cầu: “Kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể”
+ GV chia lớp thành hai đội. Đội nào đúng nhiều đáp án đúng và nhanh nhất sẽ chiến thắng được cả lớp tuyên dương.
4. Củng cố – dặn dò
-Gv nhận xét tiết học
-Nhắc hs về chuẩn bị bài sau.
	






- HS tham gia chơi theo hướng dẫn.




- HS trả lời.


- HS nhắc lại tên bài.

* Dự kiến sản phẩm:
- Các em tham gia chơi đầy đủ.
* Tiêu chí đánh giá:
- Thực hiện đúng trò chơi và trả lời được câu hỏi.





- HS quan sát SGK/T.92 và trả lời câu hỏi.


- HS trả lời – nhận xét.
- HS trả lời













* Dự kiến sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
* Tiêu chí đánh giá:
- HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.

- HS thảo luận theo nhóm đôi.
- HS trả lời – nhận xét.


- HS trình bày – nhận xét.




* Dự kiến sản phẩm:
- Các em phát biểu sôi nổi trả lời đúng các đặc điểm phân biệt bạn trai-bạn gái.
* Tiêu chí đánh giá:
- Trả lời đúng câu hỏi GV đưa ra.
- HS tham gia chơi.








* Dự kiến sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
* Tiêu chí đánh giá:
- HS tham gia trò chơi tích cực. HS kể được tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể.


-HS lắng nghe, tiếp thu.
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Tiết 3, 4: Tiếng Việt 8, 9
Bài 121: uân – uât (T1+T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· Nhận biết các vần uân, uât; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uân, uât.
· Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uân, vần uât.
· Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cáo và gà
-    Viết đúng các vần, tiếng, từ: uân, uât, huân chương, sản xuất
*Tích hợp: GD QPAN: GT các chú bộ đội tuần tra biên giới, hải đảo.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hình ảnh minh họa
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 1
	                HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
*KIỂM TRA BÀI CŨ: 3 HS tiếp nối nhau đọc bài Cải xah và rừng sâu
	
HS đọc bài


	2.khám phá:
*Giới thiệu bài: vần uât, vần uân
	
-HS lắng nghe

	3.Hoạt động:
	

	0. Dạy vần uân:
· HS đọc: u-â-n / Phân tích vần uân. / Đánh vần và đọc: u-â-n / uât
· HS nói: huân chương / huân. / Phân tích tiếng huân. / Đánh vần và đọc: hờ-uân/ huân.
· Đánh vần, đọc trơn từ : huân chương.
0. Dạy vần uât (như vần uân)
Đánh vần, đọc trơn từ: sản xuất
* Củng cố: HS nói lại 2 vần mới học: uân, uât 2 tiếng mới học: huân, xuất
	
-HS đọc, phấn tích, đánh vần
-HS nói, phân tích, đánh vần


-HS đánh vần, đọc trơn
-HS đánh vần

	1. Luyện tập
	

	  3.1. Mở rộng vốn từ (BT 2: giúp thỏ đem cà rốt về hai nhà kho cho đúng)
- GV tổ chức trò chơi: “ Tìm nhà cho thỏ”
- HS đọc lại các tiếng, từ chưa vần:uân, uât
*Tích hợp: GD QPAN: GT các chú bộ đội tuần tra biên giới, hải đảo.
Tập viết (bảng con - BT 4)
a. GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu
· Vần uân: viết uâ trước n sau. Chú ý các nét nối./ làm tương tự với vần uât
· Từ sản xuất: viết tiếng sản trước, tiếng xuất sau/ Làm tương tự với từ huân chương. 
b. HS viết vào bảng con
	

- HS đọc




-HS lắng nghe

-HS viết ở bảng con

	Tiết 2

	1. Tập đọc (BT 3)
- GV chỉ hình minh hoạ bài Cáo và gà
- GV đọc mẫu. 
- Luyện đọc từ ngữ: tuấn tú, uất. Giải nghĩa từ: uất, tuấn tú
- Luyện đọc câu
+ Xác câu trong bài / GV chỉ từng câu cho HS đọc.
+ Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).
+ Thi đọc đoạn, bài. 
+ Tìm hiểu bài đọc
· GV đưa lên bảng sơ đồ tóm tắt truyện, nêu YC: Điền từ còn thiếu vào ý 2 và ý 3 để hoàn thành sơ đồ.
· 1 HS đọc trước lớp từng ý của sơ đồ chưa hoàn chỉnh.
· HS làm bài (miệng), điền từ vào chỗ trống.
· GV chỉ từng ý, 1 HS đọc kết quả. / Cả lớp đọc lại sơ đồ đã hoàn chỉnh.
· GV: Qua câu chuyện, em thấy gà như thế nào? 
	
-HS lắng nghe

-HS luyện đọc từ ngữ


-HS luyện đọc câu

-HS thi đọc bài


-HS theo dõi

-HS trình bày

-HS thực hiện

	4.Củng cố, dặn dò: GV nhắc HS về nhà kể cho người thân nghe câu chuyện Cáo và gà.
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Chiều (1A):
Tiết 1: TOÁN 3
Luyện tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2cpugns]- So sánh được các số có hai chữ số.
[bookmark: bookmark=id.29df2ie]- Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.oipcq7][bookmark: bookmark=id.38icve0]* Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.i6l0y1]- Thông qua việc so sánh hai số sử dụng quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và các kí hiệu (>, <, =), HS có cơ hội được phát triển NL mô hình hoá toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
[bookmark: bookmark=id.3268jlu]- Thông qua việc đặt câu hoi và trả lời liên quan đến các tình huống có quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· [bookmark: bookmark=id.1nnn5lt]Bảng các số từ 1 đến 100.
· [bookmark: bookmark=id.47nao9m]Các thẻ số 38, 99, 83 và một số thẻ số khác.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
[bookmark: bookmark=id.4l2gk8n]- GV chiếu Bảng các sổ từ 1 đến 100.
-Gv cho HS chơi Tc “Đố bạn” so sánh 2 số bất kì trong bảng. 
-Gv nhận xét, tuyên dương HS thực hiện tốt.
2.Khám phá:
3.Hoạt động:
[bookmark: bookmark=id.307qugg][bookmark: bookmark=id.1fd14o9]*Hoạt động thực hành, luyện tập:
[bookmark: bookmark=id.3zconc2][bookmark: bookmark=id.tn97ro][bookmark: bookmark=id.2ehyxjv]Bài 1 (>, <, =):
-Gv gọi HS nêu yêu cầu:
- Hs làm bài cá nhân tự so sánh hai số.


- Đổi vở ktra chéo bài bạn.
- Gv gọi 1 số HS đứng tại chỗ thực hiện so sánh.
-Gv nhận xét, chữa bài.
[bookmark: bookmark=id.3dmwqfh][bookmark: bookmark=id.172f3qp][bookmark: bookmark=id.4crujb3][bookmark: bookmark=id.2rx4tiw]Bài 2: Cho các số:
· Gv gọi HS nêu yêu cầu.
· HS thảo luận nhóm đôi trả lời 3 câu hỏi:
a. Tìm số bé nhất.
b. Tìm số lớn nhất.
c. Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
· Gv gọi đại diện 3 nhóm trả lời 3 câu hỏi lần 1. 
· Lần 2 gọi 3 nhóm tiếp.
· Lớp lắng nghe, nhận xét.
-Gv nhận xét, chốt kết quả đúng.
[bookmark: bookmark=id.3r22mei][bookmark: bookmark=id.35caphx][bookmark: bookmark=id.lcn6u4][bookmark: bookmark=id.1khkzpq]Bài 3:
-Gv gọi HS nêu y/c.
-Gv y/c HS quan sát tranh đọc số điểm của mỗi bạn trong TC thi tâng cầu. Rồi sắp xếp tên các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé.
-Gv gọi HS nêu câu trả lời đúng.
- Gv nhận xét, tuyên dương.
[bookmark: bookmark=id.44h8idj][bookmark: bookmark=id.yrt2t5][bookmark: bookmark=id.3irglgy][bookmark: bookmark=id.1xwqvor]*Vận dụng:
[bookmark: bookmark=id.4hweeck][bookmark: bookmark=id.1c6yys6][bookmark: bookmark=id.2x1ookd]Bài 4:
a. Hãy giúp nhà thám hiểm vượt qua cây cầu bằng cách đọc các số đã bị xóa:
· [bookmark: bookmark=id.3w6mhfz][bookmark: bookmark=id.qh71vl]Gv gọi HS nêu yêu cầu. 
· GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về các thông tin liên quan đến các số trong bức tranh.
· Hs quan sát bài dựa vào bảng “ Các số từ 1 đến 100” hãy đọc các số còn thiếu trên cây cầu để giúp nhà thám hiểm vượt qua được cây cầu.
[bookmark: bookmark=id.3agukje]b.Trong các số em vừa đọc ở câu a):
-  Số lớn nhất là số nào?
-  Số bé nhất là số nào?
- Số tròn chục bé nhất là số nào?
- Số tròn chục lớn nhất là số nào?
[bookmark: bookmark=id.13wcxum][bookmark: bookmark=id.2or2nmt][bookmark: bookmark=id.1pm4ur7][bookmark: bookmark=id.49lsdf0]4.Củng cố, dặn dò:
[bookmark: bookmark=id.3nw0gif]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.231aqq8]- Để có thế so sánh hai số chính xác em nhắn bạn điều gì?
-Gv nhận xét tiết học.
	
· Chơi trò chơi “Đố bạn”:
· HS chọn hai số bất kì trong bảng rồi đố bạn so sánh hai số đó.
-Hs lắng nghe, tiếp thu.




- Hs nêu yêu cầu.
- Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.1ss70na]- Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm. 
· GV đặt câu hỏi để HS giải thích cách so sánh của các em.
· HS lắng nghe, chữa bài.


-HS nêu yêu cầu.
-Hs thảo luận nhóm đôi. 
- HS trong nhóm lấy các thẻ số 38, 99, 83. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các thẻ số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
-Các nhóm trả lời.


-Lớp lắng nghe, chữa bài.
[bookmark: bookmark=id.267cwmb]
- Hs nêu yêu cầu.
[bookmark: bookmark=id.2jmislc]- HS quan sát tranh đọc số điểm của mỗi bạn trong trò chơi thi tâng cầu rồi sắp xếp tên các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé.
-Hs trả lời
-Hs lắng nghe, chữa bài.



- Hs nêu yêu cầu.
- Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
[bookmark: bookmark=id.2bbwrns]- HS đọc các số còn thiếu giúp nhà thám hiểm vượt qua chướng ngại vật.



-Hs làm phần b.
Trong các số em vừa đọc ở câu a):
-  Số lớn nhất là số 50;
-  Số bé nhất là số 1; 
- Số tròn chục bé nhất là số 10; 
- Số tròn chục lớn nhất là số 50.

-Hs lắng nghe, trả lời.
-HS trả lời.
-Hs lắng nghe, tiếp thu.
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Tiết 2:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI(1)
Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và động vật (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Về nhận thức khoa học:
- Hệ thống lại được các kiến thức đã học về chủ đề Thực vật và động vật: tên, các bộ phận, lợi ích, chăm sóc, giữ an toàn.
- Những việc nên làm để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
*Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Làm một bộ sưu tập về các cây, con vật qua việc quan sát, sưu tầm trong tự nhiên và sách báo.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng và vật nuôi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh minh hoạ trong SGK.
- Học sinh: Sách TNXH
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SNH

	1. Khởi động: (3 phút)
-Gv cho cả lớp hát
2. Khám phá:
- Gv giới thiệu bài học
3, Hoạt động:
HĐ4: Tự đánh giá: Em đã làm gì để chăm sóc và bảo vệ cây?
-GV hd học sinh biết tự đánh giá việc chăm sóc và bảo vệ cây giúp hs có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây.
- HS sẽ được phát phiếu đánh giá, sau đó viết hoặc vẽ những việc mình đã làm để chăm sóc và bảo vệ cây xanh của mình. 
- Gv nhận xét
HĐ5: Tự đánh giá: Em đã làm gì để bảo vệ các con vật?
-Bước đầu hs biết tự đánh giá việc chăm sóc và bảo vệ các con vật, giúp hs có ý thức chăm sóc và bảo vệ các con vật.
- HS sẽ được phát phiếu đánh giá, sau đó viết hoặc vẽ những việc mình đã làm để chăm sóc và bảo vệ các con vật. 
- Gv nhận xét.
HĐ6: Tự đánh giá: Em đã làm gì để giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây và con vật?
-Bước đầu giúp hs biết tư đánh giá việc giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây và con vật.
- Có ý thức bảo vệ bản thân và những người xung quanh.
- HS sẽ được phát phiếu đánh giá, sau đó viết hoặc vẽ những việc mình đã làm để thực hiện việc giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây và các con vật. 
- Gv nhận xét. 
4. Củng cố, dặn dò: 
- Gv nhận xét tiết học, nhắc hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	
· Cả lớp hát 

· Hs lắng nghe.



· HS lắng nghe


· Hs thực hiện làm vào phiếu đánh giá
· Hs lắng nghe, chữa bài.



· HS lắng nghe

· Hs thực hiện làm vào phiếu đánh giá

· Hs lắng nghe, chữa bài.



· HS lắng nghe


· Hs thực hiện làm vào phiếu đánh giá


· Hs lắng nghe, chữa bài.


· HS lắng nghe.
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Tiết 3: TOÁN*2
Các số đến 100. Chục và đơn vị
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS về các số đến 100, củng cố về hàng chục và đơn vị.
- HS được củng cố về vị trí các số trong bảng các số đến 100, nắm được số liền trước, số liền sau.
 * Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
 - Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phát triển các năng lực toán học.
 - Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2
- Phiếu lớn bài số 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
	B. Kết nối:
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 5: Quan sát bảng các số từ  1 đến 100, viết các số thích hợp vào ô trống.
- GV hướng dẫn HS làm bài
- Hs đổi vở ktra chéo.
- GV quan sát, nhận xét.
* Bài 6. Số?
-HS nêu y/c.
- Gv y/c hs làm bài cá nhân.
-Gv gọi đại diện 1 số HS làm bài bảng.
  - GV quan sát, nhận xét.
* Bài 7. Viết số thích hợp vào chỗ trống
a. GV hướng dẫn: 1; 3; 5; …; ….; 11; 13; …; … là một dãy số còn thiếu, chúng ta cùng đi tìm quy luật của nó:
Số 1cộng thêm mấy để được 3?
Số 3 thêm mấy để được 5?
Vậy muốn tìm số tiếp theo t lấy số liền trước cộng thêm 2 đơn vị


- Gv nhận xét, chốt kết quả đúng
* Bài 8: Quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào ô trống
-Hs làm bài vào VBT PTNLT
- Gv chốt kết quả đúng: 
a. có 10 chục hạt hạnh nhân
    có 100 hạt hạnh nhân
b. có tất cả 30 bạn
c. có tất cả 47 chiếc khăn
d. có tất cả 100 quả dâu tây
* Bài 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống
-Hs làm bài cá nhân.
- Đổi vở ktra chéo bài bạn.
- GV chốt kết quả đúng, nhận xét
* Bài 10 :  Viết ( theo mẫu )
-Gv gọi HS nêu y/c.
- GV hướng dẫn mẫu
Số 68 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
6 chục còn gọi là bao nhiêu
Ta viết 68 gồm 60 và 8

-HS làm xong đổi vở ktra chéo.
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	




- HS quan sát bảng các số đến 100, tìm và điền số phù hợp vào ô trống
- HS làm vào vở 
- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo
- Nêu nhận xét

- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài cá nhân
- HS lên bảng chữa bài
- Nhận xét bài của bạn

- HS nêu yêu cầu

- HS lắng nghe
+ 1 cộng thêm 2 được 3
+3 cộng thêm 2 được 5

- HS làm tiếp các phần còn lại
- HS lên bảng chữa bài
- Nhận xét

- HS nêu yêu cầu
- Quan sát tranh và làm bài vào vở
- Đọc kết quả
- Nhận xét





- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài vào vở
- HS đổi chéo vở kiểm tra kết quả
- Nêu nhận xét

- HS nêu yêu cầu

- Số 68 gồm 6 chục và 8 đơn vị
- 6 chục còn gọi là 60.
- Tương tự HS làm các phần còn lại
- Đổi vở kiểm tra kết quả
- Nêu nhận xét
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Sáng (1C):
Thứ Sáu ngày 28 tháng 02 năm 2025
Tiết 1: TIẾNG VIỆT 11
Bài 122: Kể chuyện hoa tặng bà
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
_Nghe và nhớ câu chuyện.
_Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.
_Nhìn tranh, có thể kể được từng đoạn câu chuyện.
_Hiểu ý nghĩa câu chuyện.. Ai tốt bụng, sẵn sang giúp đỡ mọi người sẽ được mọi người yêu quý.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
_Máy chiếu hoặc 6 tranh minh họa truyện phóng to.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
- Ổn định: Ktra bài cũ:
_GV gắn lên bảng tranh minh họa truyện cây khế, mời 1 HS  trả lời câu hỏi theo 3 tranh đầu, một HS kể chuyện theo 3 tranh cuối.
_HS nhận xét, GV nhận xét.
2.Khám phá:
a.Hoạt động khởi động và giới thiệu bài
_ GV gắn 6 tranh lên bảng, HS xem tranh, nói tên con vật trong tranh.
_Giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện hoa tặng bà kể về 1 chú voi ngoan ngoãn tốt bụng. Voi đem hoa tặng bà bị ốm nằm ở bệnh viện. Với bà, đó là món quà rất tuyệt vời. các em hãy lắng nghe để biêt bì sao món quà ấy rất tuyệt.
3.Hoạt động:
3.1.Nghe kể chuyện:
_GV kể chuyện 3 lần với giọng diễn cảm, nhấn giọng, gây ấn tượng với các từ ngữ thể hiện lòng tốt, sự ân cần sốt sắng giúp đỡ mọi người của voi. Lời thoại giữa 2 bà cháu vui, ấm áp.
+Lần 1 : GV kể không chỉ tranh, , HS nghe toàn bộ câu chuyện.
+Lần 2: GV vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, HS nghe và quan sát tranh.
+Lần 3: như lần 2
3.2.Trả lời câu hỏi theo tranh:
_Mổi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh.
+Tranh 1: Đi học về, voi con xin phép mẹ đi đâu?
+Tranh 2: Trên đường đi, voi con giúp bác dê làm gì?



+Tranh 3: Voi con giúp cún con làm gì?


+Tranh 4: Cún con cảm ơn voi thế nào?

+Tranh 5: Voi bà hỏi gì khi nhận bó hoa voi con tặng?
+Tranh 6: Nghe voi con kể voi bà khen cháu thế nào?
_Mổi HS trả lời các câu hỏi theo 2 tranh.
_1 HS trả lời theo 6 tranh.
3.3.Kể chuyện theo tranh.
_Hoạt động nhóm 3. Mổi HS chỉ 2 tranh tự kể chuyện.
_HS kể chuyện theo tranh bất kỳ (trò chơi ô cửa sổ)
_1 HS chỉ 6 tranh tự kể chuyện.
_1 HS kể lại câu chuyện không có tranh (HS khá giỏi)
3.4.Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện.
_GV: Vì sao voi bà nói bó hoa của voi con tặng thật tuyệt.
_GV chốt lại: Đó là bó hoa tặng cho long tốt của voi con, là phần thưởng cho lòng nhân hậu, còn nhỏ nhưng đả biết quan tâm giúp đỡ mọi người.
_GV: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì.
_GV chốt lại: Voi con tốt bụng, nhân hậu, hiếu thảo. Những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người sẽ được mọi người yêu quý.
_GV: Em thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao em lai thích nhân vật đó.
4.Củng cố dặn dò:
_GV: Các em vừa học được câu chuyện gì?
_Nhắc lại ý nghĩa câu chuyện.
_Về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân và bạn bè nghe, chuẩn bị truyện Cá đuôi cờ.
	

_2 học sinh trình bày trước lớp.








_HS quan sát và kể tên các con vật( voi con, voi mẹ, voi bà, dê, cún)
_HS lắng nghe











_HS lắng nghe và ghi nhớ




_HS trả lời câu hỏi theo tranh

+Đi học về voi con xin phép mẹ vào bệnh viện thăm bà
+trên đường về voi con gặp bác dê đang vác bao gạo nặng, voi con xin giúp bác. Voi con dùng vòi nhấc bổng bao gạo lên, đưa về tận nhà cho bác.
+Voi con thò vòi dài xuống giếng, vớt gàu lên cho và còn múc cho cún một gàu nước đầy.
+Cún cảm động chạy đi hái một bó hoa tươi thắm cho voi con.
+Bó hoa đẹp quá cháu hái ở đâu vậy.
+Cháu còn nhỏ đã biết giúp đỡ mọi người , bó hoa này thật tuyệt.






_HS thực hiện





_HSTL
_HS lắng nghe



_HSTL
_HS lắng nghe


_HSTL (voi con vì chó biết quan tâm, giúp đỡ mọi người, voi bà vì bà biết dđộng viên khuyến khích voi con làm điều tốt)
_HSTL
_HSTH
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Tiết 2: TIẾNG VIỆT 12
Bài 123: Ôn tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
_Đọc đúng, hiểu bài tập đọc Vườn thú.
_Điền đúng vần thích hợp (oăn hay oăm) vào chỗ trống trong hai câu văn rồi chép lại hai câu đó đúng chính tả, với cỡ vừa chữ nhỏ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:	
_Vở luyện viết 1, tập hai.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
2.Khám phá:
*Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích yêu cầu của bài học.
3. Luyện tập:
3.1.Tập đọc:
a) Giới thiệu bài: 
_GV chỉ hình minh họa, giới thiệu bài Vườn thú.
b) GV đọc mẫu : giọng vui, hồn nhiên.
c) Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp):
_GV cho HS luyện đọc các từ ngữ sau: vườn thú, ngoạm, tản thịt bò, quất lên lưng, chích chòe, nhảy thoăn thoắt, mỏ khoằm, trắng toát.
d) Luyện đọc câu:
_GV: Bài đọc có 11 câu.
_GV chỉ từng câu cho HS đọc.
_Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân từng cặp)
e) Thi đọc: 
_GV cho HS đọc tiếp nối 2 đoạn, thi đọc cả bài.
g) Tìm hiểu bài đọc.
_GV giải thích yêu cầu: Thay hình ảnh bằng từ ngữ thích hợp và nói lại các câu sau.
_GV chỉ từng con vật, cả lớp: Đọc to tên con vật.
_Thảo luận nhóm đôi, làm vào VBT
_GV gọi đại diện nhóm trình bày.
_GV chỉ từng ý a,b,c,d,e cả lớp hoàn thanh câu:
Con hổ rất ham ăn.
Con voi láy đuôi quất lên lung.
Chích chòe nhảy thoăn thoắt.
Con vẹt có cái mỏ khoằm.
Con công trắng toàn thân trắng toát.
3.2.Điền vần oăn hay oăm?
_GV viết bảng hai câu văn cần điền vần, nêu hai yêu cầu của bài tập.
_Cho HS làm vở luyện viết 1, 1 HS làm trên bảng lớp.
_Chữa bài, cả lớp đọc hai câu văn hoàn chỉnh.
_Chép lại hai câu văn vào vở luyện viết , tô chữ V,C dầu câu.
_Cho HS đổi bài soát  lỗi.
_GV nhận xét chung.
4.Củng cố, dặn dò:
_Mời hai em đọc lại bài tập đọc.
_Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới.
	

_HS lắng nghe




_HS quan sát và lắng nghe và nhắc lại tên bài.

_HS lắng nghe 



_Cá nhân – đống thanh




_HSTH




_HSTH


_HS lắng nghe


_Cả lớp đọc: con hổ, con voi, chích chòe, con vẹt, con công.
_HSTH

_Cả lớp đồng thanh.







_HS quan sát và lắng nghe
_HS làm bài vào vở


· HS lắng nghe, chữa bài.


-Hs lắng nghe, tiếp thu
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Tiết 4:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2)
Bài 14: Cơ thể em (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
Sau bài học, HS:
· Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài cơ thể.
· Phân biệt được con trai và con gái.
· Biết các bộ phận trên cơ thế giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.2. Phẩm chất:
1. Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học
1. Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực
1. Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm bảo vệ bản thân mình.
3. Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động
· Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề
4. Năng lực đặc thù:
· Nhận thức khoa học: Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài cơ thể. Phân biệt được con trai và con gái.
· Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết các bộ phận trên cơ thế giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trong cuộc sống hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên:
· Bài giảng điện tử, bảng nhóm.
· Tranh ảnh minh hoạ trong SGK.
- Học sinh:
· Sách TNXH
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về các bộ phận bên ngoài của cơ thể.
- Tạo tình huống dẫn vào bài.
b. Cách tiến hành:
· GV tổ chức trò chơi “Bóng lăn”.
· GV phổ biến luật chơi: GV hô “Bóng lăn! Bóng lăn!”, HS nhảy động tác bóng lăn. GV hô “Bóng lăn bên trái!” (hoặc bên phải)..., HS nhảy động tác bóng lăn trái/phải. GV hô “Sút!”, HS dùng chân đá và hô “Vào!”.
· GV đặt câu hỏi: “Khi sút bóng, em dùng bộ phận nào của cơ thể để thực hiện?” (Dùng chân). Vậy ngoài chân ra thì cơ thể chúng ta còn có những bộ phận bên ngoài nào nữa? (HS kể tự do).
2.Khám phá:
· GV dẫn dắt: Hôm nay cô và các bạn sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các bộ phận bên ngoài đó qua bài học: “Cơ thế của em”.
- GV nói tên bài và viết lên bảng: Bài 22: Cơ thể của em.
3.Hoạt động:
3.1. Hoạt động 1: Quan sát hình vẽ, HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.
a. Mục tiêu:
- HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.
b. Cách tiến hành
· GV chia lớp thành các nhóm có 4 HS.
· HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong tranh đang cử động những bộ phận nào của cơ thể?
· GV tố chức cho HS chia sẻ câu trả lời trước lớp (với thời gian trình bày 1 phút cho một HS).
· GV nêu câu hỏi mở rộng thêm: Em nhìn thấy bạn có mấy tay/chân? (có 2 tay, 2 chân).
· GV giáo dục các em biết trân trọng cơ thể đầy đủ, lành lặn của mình, không chọc ghẹo những bạn bị khiếm khuyết về cơ thể.
· Kết luận: Các phần bên ngoài của cơ thể gồm: đầu, mình, tay và chân.”
3.2. Hoạt động 2: Trò chơi: Thi nói được tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của bạn trai và bạn gái trong tranh. Phân biệt những điểm khác nhau giữa con trai và con gái.
a. Mục tiêu: HS chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của bạn trai và bạn gái trong tranh. Phân biệt những điểm khác nhau giữa con trai và con gái.
b. Cách tiến hành:
· GV cho HS thảo luận nhóm đôi: HS chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của mình và bạn trong nhóm.
· GV cho 3-4 nhóm trình bày. Các HS còn lại nêu nhận xét.
· GV đính tranh vẽ bé trai, bé gái (trang 93 SGK) lên bảng, tổ chức cho HS lên chỉ vào hình và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của hai bạn trong tranh.
· GV nêu câu hỏi mở rộng: “Theo em, con trai và con gái khác nhau như thế nào?”.
· GV nhận xét và nêu điểm khác nhau (con trai khác con gái về đặc điểm bên ngoài như tóc, trang phục, bộ phận sinh dục - vùng mặc đồ lót,...) và giáo dục HS kĩ năng phòng chống xâm hại (không cho người khác đụng chạm vào những vùng nhạy cảm của cơ thể mình).
· BÀI HỌC: Cơ thể chúng ta gồm nhiều bộ phận và mỗi người đều có những đặc điểm riêng về màu da, mái tóc,...
* Hoạt động: Trò chơi: “Ai nhanh ai thắng”.
a. Mục tiêu: HS thi kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể
b. Cách thực hiện:
- GV tổ chức cho HS thực hiện trò chơi theo yêu cầu: “Kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể”
+ GV chia lớp thành hai đội. Đội nào đúng nhiều đáp án đúng và nhanh nhất sẽ chiến thắng được cả lớp tuyên dương.
4. Củng cố – dặn dò
-Gv nhận xét tiết học
-Nhắc hs về chuẩn bị bài sau.
	






- HS tham gia chơi theo hướng dẫn.




- HS trả lời.


- HS nhắc lại tên bài.

* Dự kiến sản phẩm:
- Các em tham gia chơi đầy đủ.
* Tiêu chí đánh giá:
- Thực hiện đúng trò chơi và trả lời được câu hỏi.





- HS quan sát SGK/T.92 và trả lời câu hỏi.


- HS trả lời – nhận xét.
- HS trả lời













* Dự kiến sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
* Tiêu chí đánh giá:
- HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.

- HS thảo luận theo nhóm đôi.
- HS trả lời – nhận xét.


- HS trình bày – nhận xét.




* Dự kiến sản phẩm:
- Các em phát biểu sôi nổi trả lời đúng các đặc điểm phân biệt bạn trai-bạn gái.
* Tiêu chí đánh giá:
- Trả lời đúng câu hỏi GV đưa ra.
- HS tham gia chơi.








* Dự kiến sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
* Tiêu chí đánh giá:
- HS tham gia trò chơi tích cực. HS kể được tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể.


-HS lắng nghe, tiếp thu.



ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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Chiều (1A):
Tiết 1:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2)
Bài 14: Cơ thể em (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
Sau bài học, HS:
· Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài cơ thể.
· Phân biệt được con trai và con gái.
· Biết các bộ phận trên cơ thế giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.2. Phẩm chất:
1. Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học
1. Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực
1. Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm bảo vệ bản thân mình.
3. Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động
· Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề
4. Năng lực đặc thù:
· Nhận thức khoa học: Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài cơ thể. Phân biệt được con trai và con gái.
· Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết các bộ phận trên cơ thế giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trong cuộc sống hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên:
· Bài giảng điện tử, bảng nhóm.
· Tranh ảnh minh hoạ trong SGK.
- Học sinh:
· Sách TNXH
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về các bộ phận bên ngoài của cơ thể.
- Tạo tình huống dẫn vào bài.
b. Cách tiến hành:
· GV tổ chức trò chơi “Bóng lăn”.
· GV phổ biến luật chơi: GV hô “Bóng lăn! Bóng lăn!”, HS nhảy động tác bóng lăn. GV hô “Bóng lăn bên trái!” (hoặc bên phải)..., HS nhảy động tác bóng lăn trái/phải. GV hô “Sút!”, HS dùng chân đá và hô “Vào!”.
· GV đặt câu hỏi: “Khi sút bóng, em dùng bộ phận nào của cơ thể để thực hiện?” (Dùng chân). Vậy ngoài chân ra thì cơ thể chúng ta còn có những bộ phận bên ngoài nào nữa? (HS kể tự do).
2.Khám phá:
· GV dẫn dắt: Hôm nay cô và các bạn sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các bộ phận bên ngoài đó qua bài học: “Cơ thế của em”.
- GV nói tên bài và viết lên bảng: Bài 22: Cơ thể của em.
3.Hoạt động:
3.1. Hoạt động 1: Quan sát hình vẽ, HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.
a. Mục tiêu:
- HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.
b. Cách tiến hành
· GV chia lớp thành các nhóm có 4 HS.
· HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong tranh đang cử động những bộ phận nào của cơ thể?
· GV tố chức cho HS chia sẻ câu trả lời trước lớp (với thời gian trình bày 1 phút cho một HS).
· GV nêu câu hỏi mở rộng thêm: Em nhìn thấy bạn có mấy tay/chân? (có 2 tay, 2 chân).
· GV giáo dục các em biết trân trọng cơ thể đầy đủ, lành lặn của mình, không chọc ghẹo những bạn bị khiếm khuyết về cơ thể.
· Kết luận: Các phần bên ngoài của cơ thể gồm: đầu, mình, tay và chân.”
3.2. Hoạt động 2: Trò chơi: Thi nói được tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của bạn trai và bạn gái trong tranh. Phân biệt những điểm khác nhau giữa con trai và con gái.
a. Mục tiêu: HS chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của bạn trai và bạn gái trong tranh. Phân biệt những điểm khác nhau giữa con trai và con gái.
b. Cách tiến hành:
· GV cho HS thảo luận nhóm đôi: HS chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của mình và bạn trong nhóm.
· GV cho 3-4 nhóm trình bày. Các HS còn lại nêu nhận xét.
· GV đính tranh vẽ bé trai, bé gái (trang 93 SGK) lên bảng, tổ chức cho HS lên chỉ vào hình và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của hai bạn trong tranh.
· GV nêu câu hỏi mở rộng: “Theo em, con trai và con gái khác nhau như thế nào?”.
· GV nhận xét và nêu điểm khác nhau (con trai khác con gái về đặc điểm bên ngoài như tóc, trang phục, bộ phận sinh dục - vùng mặc đồ lót,...) và giáo dục HS kĩ năng phòng chống xâm hại (không cho người khác đụng chạm vào những vùng nhạy cảm của cơ thể mình).
· BÀI HỌC: Cơ thể chúng ta gồm nhiều bộ phận và mỗi người đều có những đặc điểm riêng về màu da, mái tóc,...
* Hoạt động: Trò chơi: “Ai nhanh ai thắng”.
a. Mục tiêu: HS thi kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể
b. Cách thực hiện:
- GV tổ chức cho HS thực hiện trò chơi theo yêu cầu: “Kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể”
+ GV chia lớp thành hai đội. Đội nào đúng nhiều đáp án đúng và nhanh nhất sẽ chiến thắng được cả lớp tuyên dương.
4. Củng cố – dặn dò
-Gv nhận xét tiết học
-Nhắc hs về chuẩn bị bài sau.
	






- HS tham gia chơi theo hướng dẫn.




- HS trả lời.


- HS nhắc lại tên bài.

* Dự kiến sản phẩm:
- Các em tham gia chơi đầy đủ.
* Tiêu chí đánh giá:
- Thực hiện đúng trò chơi và trả lời được câu hỏi.





- HS quan sát SGK/T.92 và trả lời câu hỏi.


- HS trả lời – nhận xét.
- HS trả lời













* Dự kiến sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
* Tiêu chí đánh giá:
- HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.

- HS thảo luận theo nhóm đôi.
- HS trả lời – nhận xét.


- HS trình bày – nhận xét.




* Dự kiến sản phẩm:
- Các em phát biểu sôi nổi trả lời đúng các đặc điểm phân biệt bạn trai-bạn gái.
* Tiêu chí đánh giá:
- Trả lời đúng câu hỏi GV đưa ra.
- HS tham gia chơi.








* Dự kiến sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
* Tiêu chí đánh giá:
- HS tham gia trò chơi tích cực. HS kể được tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể.


-HS lắng nghe, tiếp thu.
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Tiết 2: TOÁN *3
Các số đến 100. Chục và đơn vị
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS về các số đến 100, củng cố về hàng chục và đơn vị.
- HS được củng cố về vị trí các số trong bảng các số đến 100, nắm được số liền trước, số liền sau.
 * Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
 - Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phát triển các năng lực toán học.
 - Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2
- Phiếu lớn bài số 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 3
	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 11: Viết số thích hợp cho những ngôi nhà còn thiếu.
- GV hướng dẫn HS
- Dãy nhà bên trái đã cho các số 76 và 78
Số 76 cộng thêm mấy để được bằng 78?
muốn tìm số tiếp theo sau số 78 , ta đếm tiếp hai đơn vị nữa thì được số bao nhiêu?
- Dãy bên phải, nhà đầu tiên chưa có số, nhưng 2 số tiếp theo liên tiếp là 77 và 79, cũng giống như dãy nhà bên trái, ta cũng đếm thêm hai đơn vị để được số tiếp theo. Còn nhà đầu tiên ta sẽ bớt đi hai đơn vị. số 75 mà bớt đi 2 đơn vị thì ta được số bao nhiêu?


- GV nhận xét, chốt kết quả đúng
- GV giới thiệu: dãy số bên trái là dãy số nhà chẵn, dãy nhà bên phải là dãy số nhà lẻ. Cách phân chia như vậy để mọi người dễ tìm ra số nhà.
* Bài 12: Viết số thích hợp vào ô trống
Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10


- GV quan sát, nhắc nhở HS làm bài
- Cho chốt kết quả đúng
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	





- HS nhắc lại yêu cầu
- HS lắng nghe

- HS trả lời








- HS làm vào vở
- Đọc kết quả 
- Nêu nhận xét





- HS nhắc lại yêu cầu
- HS quan sát hình, điền các số còn thiếu
- HS đọc nối tiếp kết quả


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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(1B):
Tiết 3: TOÁN *3
Các số đến 100. Chục và đơn vị
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS về các số đến 100, củng cố về hàng chục và đơn vị.
- HS được củng cố về vị trí các số trong bảng các số đến 100, nắm được số liền trước, số liền sau.
 * Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
 - Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phát triển các năng lực toán học.
 - Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2
- Phiếu lớn bài số 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 3
	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 11: Viết số thích hợp cho những ngôi nhà còn thiếu.
- GV hướng dẫn HS
- Dãy nhà bên trái đã cho các số 76 và 78
Số 76 cộng thêm mấy để được bằng 78?
muốn tìm số tiếp theo sau số 78 , ta đếm tiếp hai đơn vị nữa thì được số bao nhiêu?
- Dãy bên phải, nhà đầu tiên chưa có số, nhưng 2 số tiếp theo liên tiếp là 77 và 79, cũng giống như dãy nhà bên trái, ta cũng đếm thêm hai đơn vị để được số tiếp theo. Còn nhà đầu tiên ta sẽ bớt đi hai đơn vị. số 75 mà bớt đi 2 đơn vị thì ta được số bao nhiêu?


- GV nhận xét, chốt kết quả đúng
- GV giới thiệu: dãy số bên trái là dãy số nhà chẵn, dãy nhà bên phải là dãy số nhà lẻ. Cách phân chia như vậy để mọi người dễ tìm ra số nhà.
* Bài 12: Viết số thích hợp vào ô trống
Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10


- GV quan sát, nhắc nhở HS làm bài
- Cho chốt kết quả đúng
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	





- HS nhắc lại yêu cầu
- HS lắng nghe

- HS trả lời








- HS làm vào vở
- Đọc kết quả 
- Nêu nhận xét





- HS nhắc lại yêu cầu
- HS quan sát hình, điền các số còn thiếu
- HS đọc nối tiếp kết quả
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